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Luật Sở hữu Trí tuệ 
 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ:  
Hệ thống pháp luật minh bạch hơn sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát 
triển khoa học công nghệ 
 
Bích Lan (Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 
 

 
 

Luật sư Phạm Nghiêm 
Xuân Bắc - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký 
Hội Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam 
 

Theo Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy các 
hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, góp 
phần tạo ra nhiều tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị cho các tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
 
Tại Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý 
kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. và dự kiến tại 
Kỳ họp thứ 3 tới, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật. 
 
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thảo 
luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ với những kỳ vọng, dự án Luật sẽ 
tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển 
khoa học công nghệ khi Việt Nam gia nhập sâu rộng với 
các nước trên thế giới. 
 

Theo Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy 
các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, góp phần tạo ra nhiều tài sản 
sở hữu trí tuệ có giá trị cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
Tại Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp 
thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. và dự 
kiến tại Kỳ họp thứ 3 tới, Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật. 
 
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ với những kỳ vọng, dự án Luật sẽ 
tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ khi 
Việt Nam gia nhập sâu rộng với các nước trên thế giới. 
 
Theo Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan đang được sửa đổi, bổ sung nhằm nội luật hóa các cam kết của Việt Nam 
trong các FTA, đặc biệt là trong CPTPP và EVFTA. Với việc sửa đổi, bổ sung này, 
doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ một hệ thống pháp lý rõ ràng, 
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minh bạch hơn trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ và mạnh mẽ hơn trong thực thi 
quyền. Một hệ thống pháp luật mạnh và minh bạch hơn như vậy chắc chắn sẽ thúc đẩy 
các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam, góp 
phần tạo ra nhiều tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
Việt Nam. 
 
Phóng viên: Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục xem xét và có thể thông 
qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sửa đổi, bổ 
sung Luật Sở hữu trí tuệ lần này là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam. Trong dự án Luật này, ông quan tâm đến những vấn đề nào và vì 
sao? 
 
Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam: Trong dự án Luật này, tôi quan tâm nhất tới 2 vấn đề. Thứ nhất là 
khắc phục những điểm còn tồn tại trong hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành. 
Thứ hai là đáp ứng các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định quốc tế mà Việt Nam 
vừa ký kết, đặc biệt là hai hiệp định thương mại thế hệ mới là EVFTA và CPTPP. 
 
Về việc khắc phục nhưng điểm còn tồn tại, có thể kể ra ở đây một số điểm như: Một số 
nội dung quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm điện ảnh, tác 
phẩm sân khấu, chương trình máy tính; quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản 
ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng vẫn còn chưa cụ thể, gây khó khăn trong quá trình 
thực hiện; Một số nội dung quy định về việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ thể 
quyền tác giả, quyền liên quan với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng 
hưởng thụ trong các trường hợp giới hạn và ngoại lệ chưa đáp ứng yêu cầu thúc đẩy 
khai thác sử dụng, làm nền tảng phát triển các ngành công nghiệp văn hoá dựa trên 
quyền tác giả, quyền liên quan; Một số quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp chưa thực sự rõ ràng và hợp lý như quy định về tiếp nhận và 
xử lý ý kiến của người thứ ba đối với đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, 
yêu cầu đối với hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, phạm vi kiểm soát an ninh 
đối với sáng chế…; Còn thiếu một số quy định cần thiết cho các vấn đề đặc thù như trì 
hoãn công bố đơn kiểu dáng công nghiệp, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp; Một số quy định pháp luật liên quan đến điều kiện và mức độ bảo hộ các 
đối tượng sở hữu công nghiệp chưa bảo đảm sự thỏa đáng và cân bằng giữa quyền của 
chủ sở hữu và quyền lợi của công chúng như: phạm vi tình trạng kỹ thuật để đánh giá 
tính mới của sáng chế; thiếu một số căn cứ hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng 
chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Chưa có quy định về trường hợp chuyển giao 
quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc để xuất khẩu; Quy định giải quyết 
xung đột quyền giữa nhãn hiệu với một số đối tượng khác; Phạm vi xem xét, đánh giá 
nhãn hiệu nổi tiếng chưa rõ ràng; Thiếu quy định xử lý trường hợp nhãn hiệu đăng ký 
không trung thực/với dụng ý xấu và xử lý đối với nhãn hiệu mất chức năng phân biệt 
(trở thành tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ tương ứng); Quy định về phạm vi của 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, về bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
đồng âm chưa rõ ràng… 
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Mặt khác, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia đàm phán 
và ký kết nhiều FTA như FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA, hiệu lực từ 
20/12/2015); FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA, hiệu 
lực từ 05/10/2016), các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019), FTA 
giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA, có hiệu lực từ ngày 01/8/2020), FTA 
giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA, có hiệu lực từ ngày 
01/5/2021). 
 
Một số nghĩa vụ của Việt Nam theo các hiệp ước này phải thực hiện ngay từ khi hiệp 
ước có hiệu lực, một số nghĩa vụ có thời gian chuyển tiếp là 03 hoặc 05 năm, tức là sẽ 
phải được thực hiện sớm trong thời gian sắp tới. Ví dụ như việc bảo hộ nhãn hiệu âm 
thanh, bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền trước khi 
sản phẩm được phép đưa ra thị trường, thẩm quyền chủ động tiến hành các thủ tục 
kiểm soát biên giới của cơ quan hải quan theo CPTPP, hay việc làm rõ nguyên tắc bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm là bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh; cơ chế 
đền bù cho việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất 
hợp lý trong việc cấp phép lưu hành thị trường theo EVFTA. Tất cả các nghĩa vụ này 
dẫn đến với việc phải sửa đổi, bổ sung tương ứng Luật Sở hữu trí tuệ. 
 
Phóng viên: Việc phát huy vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy hoạt động 
sáng tạo, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực đối với các nhà khoa học, doanh 
nghiệp và các tổ chức. Quan điểm của ông như thế nào đối với vấn đề này? 
 
Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Theo con số không chính thức 
từ một số báo cáo của các tổ chức quốc tế, đóng góp vào GDP của các ngành công 
nghiệp dựa trên sở hữu trí tuệ 42,3% tại Cộng đồng Châu Âu, 38,2% tại Hoa Kỳ, 
32,1% tại Trung Quốc và 43,1% tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Chiến lược phát triển sở 
hữu trí tuệ tới năm 2030 của Chính phủ đã nêu rõ mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc 
gia hàng đầu trong khu vực ASEAN về phát triển và bảo hộ sở hữu trí tuệ, nỗ lực đưa 
mức đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả và quyền liên 
quan đạt con số 7% GDP. 
 
Trong bối cảnh như vậy, cộng thêm với tác động của nền kinh tế 4.0 cùng các khuynh 
hướng mới trên thế giới như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tôi cho rằng, việc thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo và khai thác quyền sở hữu trí tuệ sẽ mang lại cho các doanh nghiệp, 
tổ chức một lợi thế lớn trong môi trường cạnh tranh, nâng cao giá trị doanh nghiệp khi 
sở hữu những tài sản trí tuệ có giá trị cao, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu 
dài và bền bỉ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo và khai thác quyền sở 
hữu trí tuệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi những tài sản sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí 
tuệ được tạo ra được bảo vệ đúng mức, hạn chế các hành vi xâm phạm, tức là việc thực 
thi quyền phải có hiệu quả. Đây chính là điểm mà pháp luật và thực tiễn của Việt Nam 
còn chưa hoàn thiện và chúng ta sẽ phải khắc phục trong thời gian tới. 
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Phóng viên: Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 
có đề cập phạm vi áp dụng của biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. Với vai trò là đại diện sở hữu trí tuệ phần quyền sở hữu công nghiệp, ông có ý 
kiến như thế nào về nội dung này cũng như giải pháp đưa ra để tạo động lực mạnh mẽ 
cho việc đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo sản phẩm công nghiệp? 
 
Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam: Như đã nói ở trên, việc thực thi quyền hiệu quả là hết sức quan trọng 
và cần thiết cho việc phát triển mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, trên 
cơ sở đó tạo ra các tài sản sở hữu trí tuệ. Ở góc độ này, biện pháp hành chính trong xử 
lý vi phạm sở hữu trí tuệ là một biện pháp đã được áp dụng tại Việt Nam trong nhiều 
năm gần đây và hiện vẫn đang phát huy tác dụng trong bối cảnh tòa án Việt Nam chưa 
thực sự đủ nguồn lực để giải quyết các vụ án có liên quan tới sở hữu trí tuệ đang phát 
sinh ngày một nhiều. Chính vì vậy, mặc dù có một số ý kiến cho rằng, cần phải hạn chế 
phạm vi của biện pháp hành chính trong xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, tôi cho rằng nên 
duy trì biện pháp này như là một lựa chọn cho chủ thể quyền; đồng thời đảm bảo quyền 
bình đẳng của chủ thể các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau trong việc tiếp cận các biện 
pháp xử lý xâm phạm, sao cho trong mỗi vụ việc, chủ thể quyền có thể chọn cho mình 
một biện pháp phù hợp nhất với nội dung của vụ việc, yêu cầu của chủ thể, cũng như 
cân nhắc các yếu tố chi phí và thời gian phát sinh. Việc duy trì biện pháp hành chính 
hoàn toàn không trái với các quy định tại các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam đã tham 
gia gần đây. 
 
Theo như tôi được biết, Ban soạn thảo của dự án Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi đã tiếp thu 
ý kiến góp ý và bản dự thảo lần gần đây nhất đã bỏ ý kiến về việc thu hẹp phạm vi của 
biện pháp hành chính trong xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ. 
 
Phóng viên: Thưa ông, việc tham gia các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới, nhất là với những nước phát triển, đem lại điều gì cho Việt Nam trong việc phát 
huy các lợi ích từ thực thi quyền sở hữu trí tuệ? Ông có kỳ vọng gì khi việc thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ được đưa vào trong dự án Luật và được áp dụng vào thực tiễn 
cuộc sống? 
 
Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam: Về cơ bản, việc tham gia ký kết các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ 
mới có tác dụng tích cực đối với hệ thống pháp lý về sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Luật 
Sở hữu trí tuệ Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đang được 
sửa đổi, bổ sung nhằm nội luật hóa các cam kết của Việt Nam trong các FTA, đặc biệt 
là trong CPTPP và EVFTA. Với việc sửa đổi, bổ sung này, doanh nghiệp Việt Nam 
chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ một hệ thống pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn trong xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ và mạnh mẽ hơn trong thực thi quyền. Một hệ thống pháp luật 
mạnh và minh bạch hơn như vậy chắc chắn sẽ thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, nghiên 
cứu, phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam, góp phần tạo ra nhiều tài sản sở hữu 
trí tuệ có giá trị cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để hệ 
thống pháp luật như vậy thực sự phát huy hiệu quả, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 
Việt Nam cũng cần nâng cao ý thức pháp luật nói chung và ý thức pháp luật về sở hữu 
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trí tuệ nói riêng để đáp ứng những yêu cầu cao hơn về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo các 
FTA này. 
 
Kết quả của việc thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ có nhiều khởi sắc, số lượng đơn được 
nộp, văn bằng được duy trì ở mức độ khá, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. 
Điều này cũng phần nào cho thấy tác động tích cực của FTA, bên cạnh ý thức và nhu 
cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ tăng lên của doanh nghiệp và công chúng nói chung. Hoạt 
động thực thi quyền sở hữu trí tuệ với đặc điểm riêng của mình gặp một số khó khăn do 
dịch bệnh. Yêu cầu cao hơn về hiệu quả của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo 
CPTPP và EVFTA là một thách thức cho Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống 
pháp lý về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cũng như nâng cao năng lực của hệ thống Tòa 
án theo một lộ trình thích hợp. 
 
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông! 
 
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Đường dẫn: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=62295) 
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Luật Lao động 
 
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm 
xã hội 
 
Vision & Associates 

 
Ngày 17/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), người 
lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (“Nghị định 12”), 
có hiệu lực từ ngày 17/01/2022 và thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 
01/03/2020. 
 
Nghị định 12 quy định nhiều mức phạt mới đối với các vi phạm liên quan đến tiền 
lương, BHXH của người sử dụng lao động (NSDLĐ - trong phạm vi của Bản tin pháp 
lý này, NSDLĐ được hiểu là tổ chức, không phải là cá nhân), trong đó có một số nội 
dung nổi bật sau: 
 
(a) Tiền lương 

 
(i) NSDLĐ phải trả cho NLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương 

theo hợp đồng lao động của những ngày không báo trước nếu cho NLĐ 
thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà không 
thông báo trước 30 ngày cho UBND cấp tỉnh hoặc NLĐ (Điểm c Khoản 
4 Điều 12). 

Trước đây: NSDLĐ chỉ bị phạt tiền nếu có hành vi vi phạm này. 

(ii) NSDLĐ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu  

 không công bố công khai thang lương, bảng lương, mức lao 
động, quy chế thưởng tại nơi làm việc trước khi thực hiện 
(Điểm a Khoản 1 Điều 17). 

 không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động 
(Điểm b Khoản 1 Điều 17). 

 không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại 
cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 
khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy 
chế thưởng (Điểm c Khoản 1 Điều 17). 

Trước đây: NSDLĐ chỉ bị phạt từ 04 - 10 triệu đồng có một trong các 
hành vi vi phạm này. 

(iii) NSDLĐ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu  

 không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức 
(Điểm b Khoản 1 Điều 17). 
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 không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê 
trả lương cho NLĐ nhưng không đúng quy định (Điểm d Khoản 
1 Điều 17). 

Trước đây: Không có quy định xử phạt đối với những hành vi này. 

Quy định xử phạt này được bổ sung nhằm phù hợp với các quy định 
tương ứng tại:  

 Khoản 2 Điều 93 của Bộ luật Lao động 2019 (“BLLĐ”), theo 
đó mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người 
lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm 
việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành 
chính thức; 

 Khoản 3 Điều 95 của BLLĐ, theo đó mỗi lần trả lương, NSDLĐ 
phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền 
lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban 
đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). 

(iv) NSDLĐ không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với 
NLĐ làm công việc có giá trị như nhau sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng 
(Điểm đ Khoản 1 Điều 17). 

Trước đây: Không có quy định xử phạt đối với hành vi này. 

Quy định xử phạt này được bổ sung nhằm phù hợp với Công ước số 100 
của Tổ chức Lao động Quốc tế về trả công bình đẳng giữa lao động nam 
và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau năm 1951, được 
Việt Nam phê chuẩn ngày 7/10/10997 và quy định tại Khoản 3 Điều 90 
của BLLĐ, theo đó NSDLĐ phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không 
phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau. 

 
(b) BHXH 

 
(i) NSDLĐ bị phạt từ 02 - 06 triệu đồng nếu 

 không niêm yết công khai hằng năm thông tin đóng BHXH của 
NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp (Điểm a Khoản 2 Điều 39). 

 không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng 
BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của NLĐ khi 
NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu (Điểm b Khoản 2 Điều 
39). 

Trước đây: NSDLĐ chỉ bị phạt từ 01 - 02 triệu đồng nếu có một trong 
các hành vi vi phạm này. 

(ii) NSDLĐ không làm thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho NLĐ để 
NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN bị phạt từ 02 - 06 triệu đồng khi vi 
phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng (Khoản 3 
Điều 39). 
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Trước đây: NSDLĐ chỉ bị phạt từ 01 - 02 triệu đồng nếu có hành vi vi 
phạm này. 

(iii) NSDLĐ chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của NLĐ bị phạt từ 24 - 
30% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập 
biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng 
(Điểm d Khoản 5 Điều 39). 

Trước đây: Không có quy định xử phạt đối với hành vi này. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 
 Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính triển 

khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về danh 

mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

với các bộ, ngành, địa phương; 

 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; 

 Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước; 

 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

 

Ngân hàng 
 Quyết định số 187/QĐ-NHNN ngày 22/02/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động 

ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Quyết định số 177/QĐ-NHNN ngày 21/02/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành 

lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Thương mại 
 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 25/02/2022 của Chính phủ về ký công hàm trao đổi 

với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; 

 Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ 

sung danh sách các cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, 

nhập cảnh; 

 Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 

Khu vực. 
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Y tế 
 Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/02/2022 của Chính phủ về mua vắc xin phòng 

COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; 

 Quyết định số 406/QĐ-BYT ngày 23/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh 

vực y, dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 405/QĐ-BYT ngày 22/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em; 

 Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng 

số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; 

 Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện; 

 Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành. 

 

Xây dựng - Đất đai 
 Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 08/02/2022 của Chính phủ về ký Thỏa thuận thừa 

nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM); 

 Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục 

hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai; 

 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường ban hành. 

 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; 

lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; 

giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 291/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Kế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030; 

 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu 

nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư hướng dẫn các Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 125/QĐ-BNV ngày 27/02/2022 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ; 

 Quyết định số 79/QĐ-BNV ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế 

quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hội, quỹ; 

 Thông tư liên tịch số 

01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH ngày 18/02/2022 

của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối 

cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Lao động 
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- Thương binh và Xã hội quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 

trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, 

truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Hà Nội; 

 Thông tư số 02/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quản lý. 

 

Đầu tư 
 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2022 của Chính phủ về kéo dài thời gian bố 

trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội quy định về phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án 

đầu tư của Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam; 

 Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. 

 

Doanh nghiệp 
 Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

"Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 

2022-2025"; 

 Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo 
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phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC; 

 Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi 

sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; 

 Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển 

nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ. 

 

Văn bản khác 
 Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình 

quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025; 

 Quyết định số 190/QĐ-BGTVT ngày 09/02/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về 

đính chính Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật công 

tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ 

Giao thông vận tải quản lý; 

 Thông tư số 14/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi Thông tư số 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 

73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo 

hiểm sửa đổi và Thông tư số 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 

03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; 

 Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi các Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN và 

08/2019/TT-BKHCN; 

 Thông tư số 6/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt 

động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các 

công ty con, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. 
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